DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014 - 2015
(Hệ đào tạo Trong ngân sách)

(Kèm theo Quyết định số:............. /QĐ-ĐHTTr  ngày........tháng 7 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)

	SỐ

TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	KHOA
	XẾP LOẠI

	1
	Tạ Hồng Anh
	CĐ Mầm non BK6
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	2
	Vi Thị Mến
	CĐ Mầm non BK6
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	3
	Lương Thị Hiền
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	4
	Ma Thị Tim
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	5
	Ngô Bá Khánh
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	6
	Hà Thị Liên Anh
	CĐ Tiểu học CK9
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	7
	Hứa Thị Hồng Gấm
	CĐ Tiểu học CK9
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	8
	Phạm Thị Giang
	CĐ Tiểu học CK9
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	9
	Triệu Thị Phương Thảo
	CĐ Tiểu học IK9
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	10
	Đặng Thị Nga
	CĐ Toán - Lý K20
	KH TN - KT - CN
	Khá

	11
	Tề Thị Hồng
	CĐ Sử - GDCD K20
	KH XH & Nhân văn
	Giỏi

	12
	Nguyễn Thị Hải
	CĐ QLVH K1
	KH XH & Nhân văn
	Giỏi

	13
	Đinh Thị Bích Phương
	CĐ QLVH K1
	KH XH & Nhân văn
	Giỏi


(Ấn định danh sách có 13 HSSV)

